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UNSHIELDED DATA CABLE  
Cáp tín hiệu điều khiển không chống nhiễu 

 

 
 
 
 

Conductor/ Lõi dẫn điện 
 

 
Insulation / Lớp cách điện 

 
 
                                                                                                           Outer Sheath / Vỏ bên ngoài 
 
 

   Mô tả: 
• Multipair twisted cable/ Sợi cáp được xoắn đôi  
• Low level of line attenuations and low mutual capacitances enable long transmission distances / Suy hao đường truyền thấp, 

cho phép dùng trong khoảng cách lớn 
• Packaged on Wooden Reel / Được đóng gói trong cuộn gỗ 

ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 and RoHS compliant / Đáp ứng các tiêu chuẩn: ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, 
RoHS 

  Ứng dụng: 
• Internal wiring of electronic equipment, transmission measurement and control signals with minimum noise. /  

Lắp đặt bên trong các thiết bị điện tử để truyền tải tín hiệu đo lường và điều khiển với độ nhiễu thấp. 
• Industrial, Data, Interconnect / Dùng trong kết nối các tín hiệu, dữ liệu ( điện) trong công nghiệp. 
• Public Address, BMS and Fire Alarm systems/ Hệ thống thông báo, hệ thống quản lý tòa nhà, hệ thống báo cháy 
• Optimized for Analogue Audio system/ Tối ưu hóa hệ thống âm thanh analogue 
• This product is not permitted for use in power applications.Sản phẩm không dùng để cung cấp điện động lực. 

 
 
 

   Thông số kỹ thuật 

             Application standard / Tiêu chuẩn áp dụng BS EN 50288-7:2005 

Temperature range / Dãy nhiệt độ -20º C to +90º C 

Operating peak Voltage / Điện áp tối đa 

  (not for power application)/   (không dùng thay thế    
cáp động lực) 

300/ 500 V 
600/1000 V (option available on request/ tùy chọn) 
 
 

Test voltage/ Điện áp thử nghiệm 2000 V 

Minimum bending radius/ 

 Bán kính cong tối thiểu. 

Fixed 7.5 x cable Ø 

Insulation resistance/ Điện trở cách điện. >5000 MΩxkm 

 
Mutual capacitance/ Điện dung tương hỗ 

C/C: < 100 pF/m 
C/S: < 200 pF/m 

Inductance/ Từ cảm < 0.3 mH/km 

Impedance/ Trở kháng 60 Ω 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Cấu trúc cáp 
• Conductor: Bare copper conductor, multiple wired according to IEC 60228 (Class 2/ Class 5) or ASTM (B 3/ B 33)/ 

Dây dẫn bằng đồng nhiều sợi theo tiêu chuẩn IEC60228 ( class 2/ class 5) hoặc tiêu chuẩn ASTM (B3 / B 33) 
• Core Insulation: PVC (acc. to EN 50290-2-21) or PE (acc. to EN 50290-2-23) or XLPE (acc. to EN 50290-2-29) or 

LSZH (acc. to EN 50290-2-27). Cores are twisted together in pairs. 
Lớp cách điện PVC ( theo tiêu chuẩn EN 50290-2-21) hoặc PE ( theo EN 50290-2-23) hoặc XLPE ( theo EN 50290-2-29) 
hoặc LSZH ( theo EN 50290-2-27), các lõi được xoắn lại thành cặp. 

• Outer sheath: PVC or FR-PVC (acc. to EN 50290-2-22) or LSZH (acc. to EN 50290-2-27). Grey color. 
Vỏ ngoài: PVC hoặc FR-PVC ( theo tiêu chuẩn EN 50290-2-22) hoặc LSZH ( theo EN 50290-2-27). Màu xám 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 Unshielded Data cable 



AWG mm² 

20 0.5 

18 0.75 

17 1.0 

16 1.5 

 

AWG mm2
 

14 2.5 

12 4 

10 6 

8 10 

 

 

 

UNSHIELDED DATA CABLE 
                                            Cáp tín hiệu điều khiển không chống nhiễu 

 

Bảng chọn mã hàng 

 
 

*kích thước dây dẫn khác có sắn theo yêu cầu: 125 (1.25mm2), 200 (2.00mm2), 14A ( 14AWG), 16 ( 16AWG), 18A (      18AWG), 
22A ( 22AWG), 24A  ( 24AWG), ... 

 Nhận dạng lõi: 

02 cores: Black/ Red/ 02 lõi: trắng/ đỏ 
> 02 Cores: color or Numbered        
(Available upon request) 

>02 lõi: cặp lõi được phân biệt bằng màu sắc hoặc đánh số 

 Quy đổi AWG sang mm2 

 

The conductor is metrically (mm²) or American Wire Gauge (AWG) constructed. 
The AWG to mm² conversion is approximate and purely informative./ 

Bảng chuyển đổi kích thước dây dẫn mm2 sang AWG ( American Wire Gauge) dưới 
đây chỉ gần đúng và mang tính chất thám khảo 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Unshielded Data cable 04 



 

 

SHIELDED DATA CABLE 
CÁP TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN CHỐNG NHIỄU 

 

 
 
 
 

    Conductor Lõi dẫn điện 
               /Insulation/ Lớp cách điện 

            Drain Wire/ Dây thoát nhiễu 

 
 Aluminum Tape/ Băng quấn nhôm 

                                                          Outer Sheath/ Vỏ bọc bên ngoài 

 

 

 Mô tả 
• Multipair twisted cable with Aluminum Mylar Tape Shield and Drain wire 

Dây cáp được xoắn đôi cùng dây thoát nhiễu trong lớp bọc bằng băng mylar nhôm 
• Low level of line attenuations and low mutual capacitances enable long transmission distances 

Suy hao đường truyền thấp, cho phép dùng trong khoảng cách lớn 
• Packaged on Wooden Reel/ Được đóng gói trong cuộn gỗ 
• ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 and RoHS compliant/ Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 và RoHS 

 

 

Ứng dụng 
• Internal wiring of electronic equipment, transmission measurement and control signals with minimum noise. 

Lắp đặt bên trong các thiết bị điện tử để truyền tải tín hiệu đo lường và điều khiển với độ nhiễu thấp. 
• Industrial, Data, Interconnect/ Dùng trong kết nối các tín hiệu,dữ liệu ( điện) trong công nghiệp 
• BMS, Fire Alarm systems/ Hệ thống quản lý tòa nhà ( BMS), hệ thống báo cháy 
• Optimized for Public Address system/ Tối ưu hóa cho hệ thống thông báo công cộng 
• This product is not permitted for use in power applications./ Sản phẩm không dùng để cung cấp điện động lực 

 

 
Thông số kỹ thuật 
                Application standard / Tiêu chuẩn áp dụng BS EN 50288-7:2005 

 Temperature range / Dãy nhiệt độ -20º C to +90º C 

Operating peak Voltage /Điện áp tối đa 
(not for power application/ không dùng thay thế cáp 
động lực) 

300/ 500 V 
600/1000 V (option available on request/ tùy chọn) 
 

 

Test voltage/ Điện áp thử nghiệm 2000 V 

Minimum bending radius/ 

 Bán kính cong tối thiểu. 

Fixed 7.5 x cable Ø 

Insulation resistance/ Điện trở cách điện. >5000 MΩxkm 

 
Mutual capacitance/ Điện dung tương hỗ 

C/C: < 100 pF/m 
C/S: < 200 pF/m 

Inductance/ Từ cảm < 0.3 mH/km 

Impedance/ Trở kháng 60 Ω 

 
 

 
 



 
Cấu trúc cáp 

• Conductor: Bare copper conductor, multiple wired according to IEC 60228 (Class 2/ Class 5) or ASTM (B 3/ B 33)/ 
Dây dẫn bằng đồng nhiều sợi theo tiêu chuẩn IEC60228 ( class 2/ class 5) hoặc tiêu chuẩn ASTM (B3 / B 33) 

• Core Insulation: PVC (acc. to EN 50290-2-21) or PE (acc. to EN 50290-2-23) or XLPE (acc. to EN 50290-2-29) or 
LSZH (acc. to EN 50290-2-27). Cores are twisted together in pairs. 
Lớp cách điện PVC ( theo tiêu chuẩn EN 50290-2-21) hoặc PE ( theo EN 50290-2-23) hoặc XLPE ( theo EN 50290-2-29) 
hoặc LSZH ( theo EN 50290-2-27), các lõi được xoắn lại thành cặp. 

• Outer sheath: PVC or FR-PVC (acc. to EN 50290-2-22) or LSZH (acc. to EN 50290-2-27). Grey color. 
Vỏ ngoài: PVC hoặc FR-PVC ( theo tiêu chuẩn EN 50290-2-22) hoặc LSZH ( theo EN 50290-2-27). Màu xám 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                05 Shielded Data cable 



AWG mm² 

20 0.5 

18 0.75 

17 1.0 

16 1.5 

 

AWG mm2
 

14 2.5 

12 4 

10 6 

8 10 

 

 

 

SHIELDED DATA CABLE 
 

             CÁP TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN CHỐNG NHIỄU 
 

Bảng chọn mã hàng 

*kích thước dây dẫn khác có sắn theo yêu cầu: 125 (1.25mm2), 200 (2.00mm2), 14A ( 14AWG), 16 ( 16AWG), 18A (18AWG), 22A 
(22AWG), 24A  ( 24AWG), ... 

Nhận dạng lõi: 

02 cores: Black/ Red/ 02 lõi: Đen/ đỏ 
> 02 cores: Color or Numbered 
(Available upon request) 

>02 lõi: cặp lõi được phân biệt bằng màu sắc hoặc đánh số 

Quy đổi AWG sang mm2 

 

The conductor is metrically (mm²) or American Wire Gauge (AWG) constructed. 
The AWG to mm² conversion is approximate and purely informative./ 

Bảng chuyển đổi kích thước dây dẫn mm2 sang AWG ( American Wire Gauge) dưới 
đây chỉ gần đúng và mang tính chất thám khảo 

 

 
 
 
 
 

 

Shielded Data cable 06 



 

 

UNSHIELDED FLAME RETARDANT DATA CABLE 
        CÁP TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN CHẬM CHÁY KHÔNG CHỐNG NHIỄU 

 
 
 
 

Conductor/ Lõi dẫn điện 
 
 

Insulation/ Lớp cách điện 
 

 
Outer Sheath/ Vỏ bên ngoài 

 
 

 

Mô tả: 
• Multipair twisted cable/ Sợi cáp được xoắn đôi  
• Low level of line attenuations and low mutual capacitances enable long transmission distances / Suy hao đường truyền thấp, 

cho phép dùng trong khoảng cách lớn 
• Packaged on Wooden Reel / Được đóng gói trong cuộn gỗ 

ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 and RoHS compliant / Đáp ứng các tiêu chuẩn: ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, 
RoHS 

 

 

Ứng dụng: 
• Internal wiring of electronic equipment, transmission measurement and control signals with minimum noise. /  

Lắp đặt bên trong các thiết bị điện tử để truyền tải tín hiệu đo lường và điều khiển với độ nhiễu thấp. 
• Industrial, Data, Interconnect / Dùng trong kết nối các tín hiệu, dữ liệu ( điện) trong công nghiệp. 
•  BMS, Public Address systems/ Hệ thống quản lý tòa nhà BMS, hệ thống thông báo công cộng. 
• Optimized for Fire Alarm system/ Tối ưu hóa hệ thống báo cháy 
• This product is not permitted for use in power applications / Sản phẩm không dùng để cung cấp điện động lực. 

 

 Thông số kỹ thuật 

Application standard/ Tiêu chuẩn BS EN 50288-7:2005 

Temperature range/ Dãy nhiệt độ -20º C to +90º C 

Operating peak Voltage/ Điện áp vận hành 
(not for power application/ không dùng thay thế cáp 
động lực) 

300/ 500 V 
600/1000 V (option available on request/ 

Tùy chọn) 

Test voltage/ điện áp thử nghiệm 2000 V 

Minimum bending radius/ Bán kính cong tối thiểu Fixed 7.5 x cable Ø 

Insulation resistance/ Điện trở cách điện >5000 MΩxkm 

 
Mutual capacitance/ Điện dung tương hỗ 

C/C: < 100 pF/m 
C/S: < 200 pF/m 

Inductance/ Từ cảm < 0.3 mH/km 

Impedance/ Trở kháng 60 Ω 

 
 

 
 



Cấu trúc cáp 
• Conductor: Bare copper conductor, multiple wired according to IEC 60228 (Class 2/ Class 5) or ASTM (B 3/ B 33)/ 

Dây dẫn bằng đồng nhiều sợi theo tiêu chuẩn IEC60228 ( class 2/ class 5) hoặc tiêu chuẩn ASTM (B3 / B 33) 
• Core Insulation: PVC (acc. to EN 50290-2-21) or PE (acc. to EN 50290-2-23) or XLPE (acc. to EN 50290-2-29) or 

LSZH (acc. to EN 50290-2-27). Cores are twisted together in pairs. 
Lớp cách điện PVC ( theo tiêu chuẩn EN 50290-2-21) hoặc PE ( theo EN 50290-2-23) hoặc XLPE ( theo EN 50290-2-29) 
hoặc LSZH ( theo EN 50290-2-27), các lõi được xoắn lại thành cặp. 

• Outer sheath: PVC or FR-PVC (acc. to EN 50290-2-22) or LSZH (acc. to EN 50290-2-27). Orange color. 
Vỏ ngoài: FR-PVC ( theo tiêu chuẩn EN 50290-2-22) hoặc LSZH ( theo tiêu chuẩn EN 50290-2-27).Màu cam 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 Unshielded Flame Retardant Data cable 



 

 

UNSHIELDED FLAME RETARDANT DATA CABLE 
          CÁP TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN CHẬM CHÁY KHÔNG CHỐNG NHIỄU  

Thử nghiệm 
• Flame retardant according to / Chống cháy theo tiêu chuẩn: IEC 60332-1-2 
• Flame test on bunched wires according to / Thử nghiệm chống cháy trên bó dây theo tiêu chuẩn: IEC 60332-3-24 (Cat. C)  
• Flame test on bunched wires according to / Thử nghiệm chống cháy trên bó dây theo tiêu chuẩn: IEC 60332-3-22 (Cat. A) 
• Corrosiveness of combustion gases according to / Độ ăn mòn của khí phát sinh trong quá trình cháy theo tiêu chuẩn IEC 

60754-2 
• Smoke density according to / Mật độ khói theo tiêu chuẩn: IEC 61034-1 
• Halogen-free according to / Không có khí Halogen theo tiêu chuẩn: IEC 60754-1 
• Oil resistant according to /Khả năng chịu dầu theo tiêu chuẩn: IEC 60811-404 
• Suitable for usage in explosive atmospheres acc. To / Thích hợp sử dụng trong môi trường có nguy cơ cháy nổ theo tiêu 

chuẩn: IEC 60079-14 sec. 16.2.2 

 

            Bảng chọn mã hàng 
 

*kích thước dây dẫn khác có sắn theo yêu cầu: 125 (1.25mm2), 200 (2.00mm2), 14A ( 14AWG), 16 ( 16AWG), 18A (18AWG), 22A    
(22AWG), 24A  ( 24AWG), ... 

 

Nhận dạng lõi: 

02 cores: Black/ Red/ 02 lõi: Đen / đỏ 
>02 cores: Color or Numbered /   >02 lõi: cặp lõi được phân biệt bằng màu sắc hoặc đánh số 
(Available upon request) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AWG mm² 

20 0.5 

18 0.75 

17 1.0 

16 1.5 

AWG mm2
 

14 2.5 

12 4 

10 6 

8 10 

Quy đổi mm2 sang AWG 

The conductor is metrically (mm²) or American Wire Gauge (AWG) 
constructed. The AWG to mm² conversion is approximate and purely 
informative. 

Bảng chuyển đổi kích thước dây dẫn mm2 sang AWG ( American Wire Gauge) 
dưới đây chỉ gần đúng và mang tính chất thám khảo 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Unshielded Flame Retardant Data cable 08 



 

 

SHIELDED FLAME RETARDANT DATA CABLE 
CÁP TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN CHẬM CHÁY CHỐNG NHIỄU 

 

 
 
 
 

Conductor / Lõi dẫn điện 
          Insulation / Lớp cách điện 

Drain Wire / Dây thoát nhiễu 

       Aluminum Tape/ Băng quấn nhôm 

Outer Sheath / Vỏ bên ngoài 

 

 

 
            Mô tả 

• Multipair twisted cable with Aluminum Mylar Tape Shield and Drain wire 
Dây cáp được xoắn đôi cùng dây thoát nhiễu trong lớp bọc bằng băng mylar nhôm 

• Low level of line attenuations and low mutual capacitances enable long transmission distances 
Suy hao đường truyền thấp, cho phép dùng trong khoảng cách lớn 

• Packaged on Wooden Reel/ Được đóng gói trong cuộn gỗ 
• ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 and RoHS compliant/ Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 và tiêu 

chuẩn RoHS 
 

Ứng dụng: 
• Internal wiring of electronic equipment, transmission measurement and control signals with minimum noise. /  

Lắp đặt bên trong các thiết bị điện tử để truyền tải tín hiệu đo lường và điều khiển với độ nhiễu thấp. 
• Industrial, Data, Interconnect / Dùng trong kết nối các tín hiệu, dữ liệu ( điện) trong công nghiệp. 
•  BMS, Public Address systems/ Hệ thống quản lý tòa nhà BMS, hệ thống thông báo công cộng. 
• Optimized for Fire Alarm system/ Tối ưu hóa hệ thống báo cháy 
• This product is not permitted for use in power applications / Sản phẩm không dùng để cung cấp điện động lực. 

           Thông số kỹ thuật 
 

Application standard/ Tiêu chuẩn BS EN 50288-7:2005 

Temperature range/ Dãy nhiệt độ -20º C to +90º C 

            Operating peak Voltage/ Điện áp vận hành 

(not for power application/ không dùng 
thay thế cáp động lực) 

300/ 500 V 

600/1000 V (option available on request/ 
Tùy chọn) 

Test voltage/ điện áp thử nghiệm 2000 V 

   Minimum bending radius/ Bán kính cong tối thiểu Fixed 7.5 x cable Ø 

Insulation resistance/ Điện trở cách điện >5000 MΩxkm 

Mutual capacitance/ Điện dung tương hỗ C/C: < 100 pF/m C/S: < 200 pF/m 

Inductance/ Từ cảm < 0.3 mH/km 

Impedance/ Trở kháng 60 Ω 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Cấu trúc cáp 
• Conductor: Bare copper conductor, multiple wired according to IEC 60228 (Class 2/ Class 5) or ASTM (B 3/ B 33)/ 

Dây dẫn bằng đồng nhiều sợi theo tiêu chuẩn IEC60228 ( class 2/ class 5) hoặc tiêu chuẩn ASTM (B3 / B 33) 
• Core Insulation: PVC (acc. to EN 50290-2-21) or PE (acc. to EN 50290-2-23) or XLPE (acc. to EN 50290-2-29) or 

LSZH (acc. to EN 50290-2-27). Cores are twisted together in pairs. 
Lớp cách điện PVC ( theo tiêu chuẩn EN 50290-2-21) hoặc PE ( theo EN 50290-2-23) hoặc XLPE ( theo EN 50290-2-29) 
hoặc LSZH ( theo EN 50290-2-27), các lõi được xoắn lại thành cặp. 

• Outer sheath: PVC or FR-PVC (acc. to EN 50290-2-22) or LSZH (acc. to EN 50290-2-27). Orange color. 
Vỏ ngoài: FR-PVC ( theo tiêu chuẩn EN 50290-2-22) hoặc LSZH ( theo EN 50290-2-27). Màu cam 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               09          Shielded Flame Retardant Data cable 



 

 

SHIELDED FLAME RETARDANT DATA CABLE 
CÁP TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN CHẬM CHÁY CHỐNG NHIỄU 

 

Thử nghiệm 
• Flame retardant according to / Chống cháy theo tiêu chuẩn: IEC 60332-1-2 
• Flame test on bunched wires according to / Thử nghiệm chất chống cháy trên bó dây theo tiêu chuẩn: IEC 60332-3-24 (Cat. C)  
• Flame test on bunched wires according to / Thử nghiệm chất chống cháy trên bó dây theo tiêu chuẩn: IEC 60332-3-22 (Cat. A) 
• Corrosiveness of combustion gases according to / Độ ăn mòn của khí phát sinh trong quá trình cháy theo tiêu chuẩn IEC 

60754-2 
• Smoke density according to / Mật độ khói theo tiêu chuẩn: IEC 61034-1 
• Halogen-free according to / Không có khí Halogen theo tiêu chuẩn: IEC 60754-1 
• Oil resistant according to /Khả năng chịu dầu theo tiêu chuẩn: IEC 60811-404 
• Suitable for usage in explosive atmospheres acc. To / Thích hợp sử dụng trong môi trường có nguy cơ cháy nổ theo tiêu 

chuẩn: IEC 60079-14 sec. 16.2.2 
 

 
Bảng chọn mã hàng 

 

 

*kích thước dây dẫn khác có sắn theo yêu cầu: 125 (1.25mm2), 200 (2.00mm2), 14A ( 14AWG), 16 ( 16AWG), 18A (18AWG), 22A    
(22AWG), 24A  ( 24AWG), ... 

 

Nhận dạng lõi: 

02 cores: Black/ Red/ 02 lõi: Đen / đỏ 
>02 cores: Color or Numbered /   >02 lõi: cặp lõi được phân biệt bằng màu sắc hoặc đánh số 
(Available upon request) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AWG mm² 

20 0.5 

18 0.75 

17 1.0 

16 1.5 

AWG mm2
 

14 2.5 

12 4 

10 6 

8 10 

 

 Quy đổi mm2 sang AWG 

The conductor is metrically (mm²) or American Wire Gauge (AWG) constructed. 
The AWG to mm² conversion is approximate and purely informative. 
Bảng chuyển đổi kích thước dây dẫn mm2 sang AWG ( American Wire Gauge) dưới đây chỉ gần đúng và mang tính chất thám khảo) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shielded Flame Retardant Data cable 10 



   

 

 

UNSHIELDED FIRE RESISTANT DATA CABLE 
 CÁP TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN CHỐNG CHÁY KHÔNG CHỖNG NHIỄU 
 

Silicone Fire Barrier 
Silicone chống cháy 

 
 
 

 
 

 
Silicone Insulation/ Cách điện silicone  

 

Conductor/ Lõi dẫn điện 
 

                         Fiberglass Tape / Băng quấn sợi thủy tinh 
     (Optional/ Tùy chọn) 

 

          Outer Sheath/ Vỏ bên ngoài 
 
 
 

 

 Mô tả 
• Multipair twisted cable with silicone fire barrier 

Dây cáp được xoắn đôi lớp bọc bằng băng silicone chống cháy 
• Low level of line attenuations and low mutual capacitances enable long transmission distances 

Suy hao đường truyền thấp, cho phép dùng trong khoảng cách lớn 
• Packaged on Wooden Reel/ Được đóng gói trong cuộn gỗ 
• ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 and RoHS compliant/ Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 và RoHS 

 

 

Ứng dụng 
 

• Internal wiring of electronic equipment, transmission measurement and control signals with minimum noise. /  
Lắp đặt bên trong các thiết bị điện tử để truyền tải tín hiệu đo lường và điều khiển với độ nhiễu thấp. 

• Industrial, Data, Interconnect / Dùng trong kết nối các tín hiệu, dữ liệu ( điện) trong công nghiệp. 
• Public Address, Fire Alarm systems/ Hệ thống thông báo công cộng, hệ thống báo cháy. 
• Optimized for BMS system/ Tối ưu hóa hệ thống BMS 
• This product is not permitted for use in power applications / Sản phẩm không dùng để cung cấp điện động lực. 

 

 Thông số kỹ thuật 
 

Application standard/ Tiêu chuẩn BS EN 50288-7:2005 

Temperature range/ Dãy nhiệt độ -20º C to +90º C 

Operating peak Voltage/ Điện áp vận hành 
(not for power application/ không dùng thay thế cáp 
động lực) 

300/ 500 V 
600/1000 V (option available on request/ 

Tùy chọn) 

Test voltage/ điện áp thử nghiệm 2000 V 

Minimum bending radius/ Bán kính cong tối thiểu Fixed 7.5 x cable Ø 

Insulation resistance/ Điện trở cách điện >5000 MΩxkm 

 
Mutual capacitance/ Điện dung tương hỗ 

C/C: < 100 pF/m 
C/S: < 200 pF/m 

Inductance/ Từ cảm < 0.3 mH/km 

Impedance/ Trở kháng 60 Ω 

 
 
 
 

 



 
  Cấu trúc cáp 
•  Conductor: Bare copper conductor, multiple wired according to IEC 60228 (Class 2/ Class 5) or ASTM (B 3/ B 33)/ 

Dây dẫn bằng đồng nhiều sợi theo tiêu chuẩn IEC60228 ( class 2/ class 5) hoặc tiêu chuẩn ASTM (B3 / B 33) 
• Core Insulation (fire barrier): Cross-linked ceramic forming polymer (Silicone) compound.Cores are twisted together in 

pairs./ Lớp cách điện ( chống cháy ): Hợp chất silicone đóng rắn trong quá trình cháy, các lõi được xoắn thành cặp.  
• Outer sheath: PVC or FR-PVC (acc. to EN 50290-2-22) or LSZH (acc. to EN 50290-2-27). Red color./ Vỏ bên ngoài: PVC 

hoặc FR-PVC ( đáp ứng tiêu chuẩn EN 50290-2-22) hoặc LSZH ( đáp ứng tiêu chuẩn EN 50290-2-27). Màu đỏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                11   Unshielded Fire Resistant Data cable - Silicone 



Silicone Fire Barrier 
Silicone chống cháy

 

 

UNSHIELDED FIRE RESISTANT DATA CABLE 
CÁP TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN CHỐNG CHÁY KHÔNG CHỖNG NHIỄU 

 

 

          
 Thử nghiệm 

• Fire resistant according to/ Thử nghiệm chống cháy theo tiêu chuẩn: IEC 60331-21 
• Flame retardant according to / Chất chống cháy theo tiêu chuẩn: IEC 60332-1-2 
• Flame test on bunched wires according to / Thử nghiệm chất chống cháy trên bó dây theo tiêu chuẩn: IEC 60332-3-24 (Cat. C)  
• Flame test on bunched wires according to / Thử nghiệm chất chống cháy trên bó dây theo tiêu chuẩn: IEC 60332-3-22 (Cat. A) 
• Corrosiveness of combustion gases according to / Độ ăn mòn của khí phát sinh trong quá trình cháy theo tiêu chuẩn IEC 

60754-2 
• Smoke density according to / Mật độ khói theo tiêu chuẩn: IEC 61034-1 
• Halogen-free according to / Không có khí Halogen theo tiêu chuẩn: IEC 60754-1 
• Oil resistant according to /Khả năng chịu dầu theo tiêu chuẩn: IEC 60811-404 
• Suitable for usage in explosive atmospheres acc. To / Thích hợp sử dụng trong môi trường có nguy cơ cháy nổ theo tiêu 

chuẩn: IEC 60079-14 sec. 16.2.2 

 

Bảng chon mã hàng 

 

*kích thước dây dẫn khác có sắn theo yêu cầu: 125 (1.25mm2), 200 (2.00mm2), 14A ( 14AWG), 16 ( 16AWG), 18A (18AWG), 22A    
(22AWG), 24A  ( 24AWG), ... 

 

Nhận dạng lõi: 

02 cores: Black/ Red/ 02 lõi: Đen / đỏ 
>02 cores: Color or Numbered /   >02 lõi: cặp lõi được phân biệt bằng màu sắc hoặc đánh số 
(Available upon request) 

 

 

 

  

 

 
 



 

AWG mm2
 

14 2.5 

12 4 

10 6 

8 10 

 

 
Quy đổi mm2 sang AWG 

The conductor is metrically (mm²) or American Wire Gauge (AWG) constructed. 
The AWG to mm² conversion is approximate and purely informative. 
Bảng chuyển đổi kích thước dây dẫn mm2 sang AWG ( American Wire Gauge) dưới đây chỉ gần đúng và mang tính chất thám khảo) 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Unshielded Fire Resistant Data cable – Silicone     12 

AWG mm² 

20 0.5 

18 0.75 

17 1.0 

16 1.5 



 

 

SHIELDED FIRE RESISTANT DATA CABLE 
 CÁP TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN CHỐNG CHÁY CHỐNG NHIỄU 

 

Silicone Fire Barrier 
Silicone chống cháy 

 
 
 
 
 
Silicone Insulation/ cách điện silicone

 
Conductor/ Lõi dẫn điện 

 Drain Wire/ Dây thoát nhiễu 

   Fiberglass Tape/ Băng quấn sợi thủy tinh 
              (Optional/ Tùy chọn) 

                                                                                                                                                                                              Aluminium Tape/ Băng quấn nhôm  

           Outer Sheath/ Vỏ ngoài 
 

 

 Mô tả 
• Multipair twisted cable with Aluminum Mylar Tape Shield and Drain wire 

Dây cáp được xoắn đôi cùng dây thoát nhiễu trong lớp bọc bằng băng mylar nhôm 
• Low level of line attenuations and low mutual capacitances enable long transmission distances 

Suy hao đường truyền thấp, cho phép dùng trong khoảng cách lớn 
• Packaged on Wooden Reel/ Được đóng gói trong cuộn gỗ 
• ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 and RoHS compliant/ Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 and RoHS 

 

 

Ứng dụng 
 

• Internal wiring of electronic equipment, transmission measurement and control signals with minimum noise. /  
Lắp đặt bên trong các thiết bị điện tử để truyền tải tín hiệu đo lường và điều khiển với độ nhiễu thấp. 

• Industrial, Data, Interconnect / Dùng trong kết nối các tín hiệu, dữ liệu ( điện) trong công nghiệp. 
• Public Address systems/ Hệ thống thông báo công cộng. 
• Optimized for BMS system/ Tối ưu hóa hệ thống BMS 
• This product is not permitted for use in power applications / Sản phẩm không dùng để cung cấp điện động lực 

 
 

 
Thông số kỹ thuật 
 

Application standard/ Tiêu chuẩn BS EN 50288-7:2005 

Temperature range/ Dãy nhiệt độ -20º C to +90º C 

Operating peak Voltage/ Điện áp vận hành 
(not for power application/ không dùng thay thế cáp 
động lực) 

300/ 500 V 
600/1000 V (option available on request) 

Test voltage/ điện áp thử nghiệm 2000 V 

Minimum bending radius/ Bán kính cong tối thiểu Fixed 7.5 x cable Ø 

Insulation resistance/ Điện trở cách điện >5000 MΩxkm 

 
Mutual capacitance/ Điện dung tương hỗ 

C/C: < 100 pF/m 
C/S: < 200 pF/m 

Inductance/ Từ cảm < 0.3 mH/km 

Impedance/ Trở kháng 60 Ω 

 

 
 
 

   



Cấu trúc cáp 

• Conductor: Bare copper conductor, multiple wired according to IEC 60228 (Class 2/ Class 5) or ASTM (B 3/ B 33)/ 
Dây dẫn bằng đồng nhiều sợi theo tiêu chuẩn IEC60228 ( class 2/ class 5) hoặc tiêu chuẩn ASTM (B3 / B 33) 

• Core Insulation (fire barrier): Cross-linked ceramic forming polymer (Silicone) compound.Cores are twisted together in 
pairs./ Lớp cách điện ( chống cháy ): Hợp chất silicone đóng rắn trong quá trình cháy, các lõi được xoắn thành cặp.  

• Outer sheath: PVC or FR-PVC (acc. to EN 50290-2-22) or LSZH (acc. to EN 50290-2-27). Red color./ Vỏ bên ngoài: PVC 
hoặc FR-PVC ( đáp ứng tiêu chuẩn EN 50290-2-22) hoặc LSZH ( đáp ứng tiêu chuẩn EN 50290-2-27). Màu đỏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 Shielded Fire Resistant Data cable - Silicone 



 

 

SHIELDED FIRE RESISTANT DATA CABLE 
           CÁP TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN CHỐNG CHÁY CHỖNG NHIỄU 

 

 
 

  
 

Thử nghiệm 
 

• Fire resistant according to/ Thử nghiệm chống cháy theo tiêu chuẩn: IEC 60331-21 
• Flame retardant according to / Chất chống cháy theo tiêu chuẩn: IEC 60332-1-2 
• Flame test on bunched wires according to / Thử nghiệm chất chống cháy trên bó dây theo tiêu chuẩn: IEC 60332-3-24 (Cat. C)  
• Flame test on bunched wires according to / Thử nghiệm chất chống cháy trên bó dây theo tiêu chuẩn: IEC 60332-3-22 (Cat. A) 
• Corrosiveness of combustion gases according to / Độ ăn mòn của khí phát sinh trong quá trình cháy theo tiêu chuẩn IEC 

60754-2 
• Smoke density according to / Mật độ khói theo tiêu chuẩn: IEC 61034-1 
• Halogen-free according to / Không có khí Halogen theo tiêu chuẩn: IEC 60754-1 
• Oil resistant according to /Khả năng chịu dầu theo tiêu chuẩn: IEC 60811-404 
• Suitable for usage in explosive atmospheres acc. To / Thích hợp sử dụng trong môi trường có nguy cơ cháy nổ theo tiêu 

chuẩn: IEC 60079-14 sec. 16.2.2 

 Bảng chọn mã hàng 
 

 
 

*kích thước dây dẫn khác có sắn theo yêu cầu: 125 (1.25mm2), 200 (2.00mm2), 14A ( 14AWG), 16 ( 16AWG), 18A (18AWG), 22A    
(22AWG), 24A  ( 24AWG), ... 

 

 Nhận diện lõi 
02 cores: Black/ Red / 2 lõi: Đỏ/ Đen 
> 02 cores: Color or Numbered/ 02 lõi: cặp lõi được phân biệt bằng màu sắc hoặc đánh số 

 (Available upon request) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AWG mm² 

20 0.5 

18 0.75 

17 1.0 

16 1.5 

 

AWG mm2
 

14 2.5 

12 4 

10 6 

8 10 

 

 
 

Quy đổi mm2 sang AWG 

The conductor is metrically (mm²) or American Wire Gauge (AWG) constructed. 
The AWG to mm² conversion is approximate and purely informative. 
Bảng chuyển đổi kích thước dây dẫn mm2 sang AWG ( American Wire Gauge) dưới đây chỉ gần đúng và mang tính chất thám khảo) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shielded Fire Resistant Data cable - Silicone 14 



 

 

UNSHIELDED FIRE RESISTANT DATA CABLE 
CÁP TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN CHỐNG CHÁY KHÔNG CHỖNG NHIỄU 

Mica Fire Barrier 
Mica chống cháy                                     

 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
 Insulation/ Lớp cách điện 

          Conductor/ Lõi dẫn điện 
 

                                                                       Fiberglass Tape / Băng quấn sợi thủy tinh 
   (Optional/ Tùy chọn)      

                                   Mica Tape/ Băng quấn Mica 

  

 Outer Sheath/ Vỏ bên ngoài 
 
 
 
   
 

        Mô tả 
• Multipair twisted cable with Mica tape 

Dây cáp được xoắn đôi bằng lớp băng quấn Mica 
• Low level of line attenuations and low mutual capacitances enable long transmission distances 

Suy hao đường truyền thấp, cho phép dùng trong khoảng cách lớn 
• Packaged on Wooden Reel/ Được đóng gói trong cuộn gỗ 
• ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 and RoHS compliant/ Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 and RoHS 

 
 
        Ứng dụng 

•  Internal wiring of electronic equipment, transmission measurement and control signals with minimum noise. /  
 Lắp đặt bên trong các thiết bị điện tử để truyền tải tín hiệu đo lường và điều khiển với độ nhiễu thấp. 

• Industrial, Data, Interconnect / Dùng trong kết nối các tín hiệu, dữ liệu ( điện) trong công nghiệp. 
• BMS, Public Address systems/ Hệ thống BMS, Hệ thống thông báo công cộng. 
• Optimized for fire alarm system/ Tối ưu hóa hệ thống báo cháy 
• This product is not permitted for use in power applications / Sản phẩm không dùng để cung cấp điện động lực 

 
 
 

         Thông số kỹ thuật 
 

Application standard/ Tiêu chuẩn BS EN 50288-7:2005 

Temperature range/ Dãy nhiệt độ -20º C to +90º C 

Operating peak Voltage/ Điện áp vận hành 
(not for power application/ không dùng thay thế cáp 
động lực) 

300/ 500 V 
600/1000 V (option available on request) 

Test voltage/ điện áp thử nghiệm 2000 V 

Minimum bending radius/ Bán kính cong tối thiểu Fixed 7.5 x cable Ø 

Insulation resistance/ Điện trở cách điện >5000 MΩxkm 

 
Mutual capacitance/ Điện dung tương hỗ 

C/C: < 100 pF/m 
C/S: < 200 pF/m 

Inductance/ Từ cảm < 0.3 mH/km 

Impedance/ Trở kháng 60 Ω 

 



 

Cấu trúc cáp 
• Conductor: Bare copper conductor, multiple wired according to IEC 60228 (Class 2/ Class 5) or ASTM (B 3/ B 33)/ 

Dây dẫn bằng đồng nhiều sợi theo tiêu chuẩn IEC60228 ( class 2/ class 5) hoặc tiêu chuẩn ASTM (B3 / B 33) 
• Fire barrier: MICA tape/ Lớp chống cháy: Băng quấn MICA 
• Core Insulation (fire barrier): Cross-linked ceramic forming polymer (Silicone) compound.Cores are twisted together in 

pairs./ Lớp cách điện ( chống cháy ): Hợp chất silicone đóng rắn trong quá trình cháy, các lõi được xoắn thành cặp.  
• Outer sheath: PVC or FR-PVC (acc. to EN 50290-2-22) or LSZH (acc. to EN 50290-2-27). Red color./ Vỏ bên ngoài: PVC 

hoặc FR-PVC ( đáp ứng tiêu chuẩn EN 50290-2-22) hoặc LSZH ( đáp ứng tiêu chuẩn EN 50290-2-27). Màu đỏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Unshielded Fire Resistant Data cable - Mica 



Mica Fire Barrier 

Mica chống cháy 

 

 

SHIELDED FIRE RESISTANT DATA CABLE 
                                           CÁP TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN CHỐNG CHÁY CHỖNG NHIỄU 

 

Thử nghiệm 

• Fire resistant according to/ Thử nghiệm chống cháy theo tiêu chuẩn: IEC 60331-21 / BS 6387 (Cat. CWZ) 
• Flame retardant according to / Chất chống cháy theo tiêu chuẩn: IEC 60332-1-2 
• Flame test on bunched wires according to / Thử nghiệm chất chống cháy trên bó dây theo tiêu chuẩn: IEC 60332-3-24 (Cat. C)  
• Flame test on bunched wires according to / Thử nghiệm chất chống cháy trên bó dây theo tiêu chuẩn: IEC 60332-3-22 (Cat. A) 
• Corrosiveness of combustion gases according to / Độ ăn mòn của khí phát sinh trong quá trình cháy theo tiêu chuẩn IEC 

60754-2 
• Smoke density according to / Mật độ khói theo tiêu chuẩn: IEC 61034-1 
• Halogen-free according to / Không có khí Halogen theo tiêu chuẩn: IEC 60754-1 
• Oil resistant according to /Khả năng chịu dầu theo tiêu chuẩn: IEC 60811-404 
• Suitable for usage in explosive atmospheres acc. To / Thích hợp sử dụng trong môi trường có nguy cơ cháy nổ theo tiêu 

chuẩn: IEC 60079-14 sec. 16.2.2 

 

Bảng chọn mã hàng 
 

 

*kích thước dây dẫn khác có sắn theo yêu cầu: 125 (1.25mm2), 200 (2.00mm2), 14A ( 14AWG), 16 ( 16AWG), 18A (18AWG), 22A            
(22AWG), 24A  ( 24AWG), ...  

 

  Nhận diện lõi 
02 cores: Black/ Red / 2 lõi: Đỏ/ Đen 
> 02 cores: Color or Numbered/ 02 lõi: cặp lõi được phân biệt bằng màu sắc hoặc đánh số 

 (Available upon request) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AWG mm² 

20 0.5 

18 0.75 

17 1.0 

16 1.5 

 

AWG mm2
 

14 2.5 

12 4 

10 6 

8 10 

 

 
 
 

 

Quy đổi mm2 sang AWG 

The conductor is metrically (mm²) or American Wire Gauge (AWG) constructed. 
The AWG to mm² conversion is approximate and purely informative. 
Bảng chuyển đổi kích thước dây dẫn mm2 sang AWG ( American Wire Gauge) dưới đây chỉ gần đúng và mang tính chất thám khảo) 

. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unshielded Fire Resistant Data cable – Mica 16 



 

 

SHIELDED FIRE RESISTANT DATA CABLE 
CÁP TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN CHỐNG CHÁY CHỖNG NHIỄU 

Mica Fire Barrier 
Mica chống cháy 

 
 

 

       Insulation / Lớp cách điện      

                Conductor/Lõi 

   Drain Wire/ Dây thoát nhiễu 

         Mica Tape/ Băng MICA 
Fiberglass Tape/ Sợi thủy tinh 
(Optional/ tùy chọn) 

                                                                                                                                                                                                                                               Aluminium Tape/ Băng nhôm 
                     Outer Sheath/ Vỏ ngoài

 

 
 

                Mô tả 
• Multipair twisted cable with Mica tape 

Dây cáp được xoắn đôi bằng lớp băng quấn Mica 
• Low level of line attenuations and low mutual capacitances enable long transmission distances 

Suy hao đường truyền thấp, cho phép dùng trong khoảng cách lớn 
• Packaged on Wooden Reel/ Được đóng gói trong cuộn gỗ 
• ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 and RoHS compliant/ Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 and RoHS 

 
Ứng Dụng 

•  Internal wiring of electronic equipment, transmission measurement and control signals with minimum noise. /  
 Lắp đặt bên trong các thiết bị điện tử để truyền tải tín hiệu đo lường và điều khiển với độ nhiễu thấp. 

• Industrial, Data, Interconnect / Dùng trong kết nối các tín hiệu, dữ liệu ( điện) trong công nghiệp. 
• BMS, Public Address systems/ Hệ thống BMS, Hệ thống thông báo công cộng. 
• Optimized for fire alarm system/ Tối ưu hóa hệ thống báo cháy 
• This product is not permitted for use in power applications / Sản phẩm không dùng để cung cấp điện động lực 

 
 
 

          Thông số kỹ thuật 
 

Application standard/ Tiêu chuẩn BS EN 50288-7:2005 

Temperature range/ Dãy nhiệt độ -20º C to +90º C 

Operating peak Voltage/ Điện áp vận hành 
(not for power application/ không dùng thay thế cáp 
động lực) 

300/ 500 V 
600/1000 V (option available on request/ 

tùy chọn) 

Test voltage/ điện áp thử nghiệm 2000 V 

Minimum bending radius/ Bán kính cong tối thiểu Fixed 7.5 x cable Ø 

Insulation resistance/ Điện trở cách điện >5000 MΩxkm 

 
Mutual capacitance/ Điện dung tương hỗ 

C/C: < 100 pF/m 
C/S: < 200 pF/m 

Inductance/ Từ cảm < 0.3 mH/km 

Impedance/ Trở kháng 60 Ω 

 
 

 
 
 

   



Cấu trúc cáp 

• Conductor: Bare copper conductor, multiple wired according to IEC 60228 (Class 2/ Class 5) or ASTM (B 3/ B 33)/ 
Dây dẫn bằng đồng nhiều sợi theo tiêu chuẩn IEC60228 ( class 2/ class 5) hoặc tiêu chuẩn ASTM (B3 / B 33) 

• Core Insulation: XLPE (acc. to EN 50290-2-29) or LSZH (acc. to EN 50290-2-27). Cores are twisted together in pairs./ 
Lớp cách điện lõi: XLPE (theo tiêu chuẩn EN 50290-2-29 )hoặc LSZH (theo tiêu chuẩn EN 50290-2-27). Các lõi được xoắn lại 
từng cặp. 

• Overall Screen: Aluminum Mylar tape over tinned copper stranded drain wire/ Tổng quan về màn chống nhiễu: Băng mylar 
nhôm quấn quanh các sợi cáp và dây thoát nhiễu ( dây thoát nhiễu bằng đồng mạ thiếc) 

• Outer sheath: PVC or FR-PVC (acc. to EN 50290-2-22) or LSZH (acc. to EN 50290-2-27). Red color./ Vỏ bên ngoài: PVC 
hoặc FR-PVC ( đáp ứng tiêu chuẩn EN 50290-2-22) hoặc LSZH ( đáp ứng tiêu chuẩn EN 50290-2-27). Màu đỏ 
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17 Shielded Fire Resistant Data cable - Mica 



Mica Fire Barrier 
Mica chống cháy 

 

 

SHIELDED FIRE RESISTANT DATA CABLE 
                                                             CÁP TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN CHỐNG CHÁY CHỖNG NHIỄU 

 

   Thử nghiệm 
• Fire resistant according to/ Thử nghiệm chống cháy theo tiêu chuẩn: IEC 60331-21 / BS 6387 (Cat. CWZ) 
• Flame retardant according to / Chất chống cháy theo tiêu chuẩn: IEC 60332-1-2 
• Flame test on bunched wires according to / Thử nghiệm chất chống cháy trên bó dây theo tiêu chuẩn: IEC 60332-3-24 (Cat. C)  
• Flame test on bunched wires according to / Thử nghiệm chất chống cháy trên bó dây theo tiêu chuẩn: IEC 60332-3-22 (Cat. A) 
• Corrosiveness of combustion gases according to / Độ ăn mòn của khí phát sinh trong quá trình cháy theo tiêu chuẩn IEC 

60754-2 
• Smoke density according to / Mật độ khói theo tiêu chuẩn: IEC 61034-1 
• Halogen-free according to / Không có khí Halogen theo tiêu chuẩn: IEC 60754-1 
• Oil resistant according to /Khả năng chịu dầu theo tiêu chuẩn: IEC 60811-404 
• Suitable for usage in explosive atmospheres acc. To / Thích hợp sử dụng trong môi trường có nguy cơ cháy nổ theo tiêu 

chuẩn: IEC 60079-14 sec. 16.2.2 

 

 Bảng chọn mã hàng 

 
 

 
 
*kích thước dây dẫn khác có sắn theo yêu cầu: 125 (1.25mm2), 200 (2.00mm2), 14A ( 14AWG), 16 ( 16AWG), 18A (18AWG), 22A         

(22AWG), 24A  ( 24AWG), ...  
 

  
 

Nhận diện lõi 
02 cores: Black/ Red / 2 lõi: Đỏ/ Đen 
> 02 cores: Color or Numbered/ 02 lõi: cặp lõi được phân biệt bằng màu sắc hoặc đánh số 

 (Available upon request) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



AWG mm² 

20 0.5 

18 0.75 

17 1.0 

16 1.5 

 

AWG mm2
 

14 2.5 

12 4 

10 6 

8 10 

 

 

Quy đổi mm2 sang AWG 

The conductor is metrically (mm²) or American Wire Gauge (AWG) constructed. 
The AWG to mm² conversion is approximate and purely informative. 
Bảng chuyển đổi kích thước dây dẫn mm2 sang AWG ( American Wire Gauge) dưới đây chỉ gần đúng và mang tính chất thám khảo) 
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Shielded Fire Resistant Data cable - Mica 18 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

    
 
 



 


